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  Số.: …………….…(Số:CIF/Năm/Mã Đơn vị)

  No.                         (CIF No/Year/Branch)
	GIẤY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN, GIẤY ĐỀ NGHỊ KIÊM THỎA THUẬN MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VÀ DỊCH VỤ
INFORMATION REGISTRATION, APPLICATION CUM AGREEMENT FOR OPENING, USING OF ACCOUNT AND SERVICES


                                                                                                             DÙNG CHO CÁ NHÂN For individual
Ngày/Date……… tháng/month……. Năm/year…..
Quý khách hàng vui lòng đánh dấu ( vào ô đăng ký, đánh dấu ( vào ô không đăng ký/Please tick ( where chosen and tick ( wherever is not chosen.
	I. ( THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (Đăng ký lần đầu)/ CUSTOMER’S INFORMATION (Registration for the first time)

	Họ và tên:*(1)……………………………………………………………....….…….…….....
Full name

…………………………………………………………....….……....…
Ngày sinh:* ………………………….…… Nơi sinh:………………..………………

Date of birth                                       Place of birth

Quốc tịch 1*(2) ……………………………………………… 
Nationality 1                                       
Giới tính:*         ( Nam           ( Nữ
Gender                   Male               Female
( Không quốc tịch/Non nationality *
Loại GTXMTT:*(3)  (CMND      (CCCD        (Thẻ căn cước   
Type                           ID                Citizen ID        Citizen ID card                
(Căn cước điện tử   (Giấy chứng nhận căn cước  
      E- Citizen ID                  Citizen ID Certificate         
                               ( Hộ chiếu           ( Giấy khai sinh
                                Passport                Birth certificate
Số:*.……….……………... Ngày cấp:* …………..……… Ngày hết hạn: *……….
No.                                 Issue Date                          Exp.Date

Quốc tịch 2* (4)………………………………………………

Nationality 2
 (Danh tính điện tử
     E-ID
……………… .Nơi cấp:*………………..…………………..…..

                   Place of issue

Số hộ chiếu*(5)……………………………Ngày cấp*………………..………Ngày hết hạn* ……………..………Nơi cấp*………………..………
Passport No.                                      Issue Date                            Exp.Date                                Place of issue
Số định danh cá nhân:………………………………………………………………………..

Identification No.
( Trường hợp Tôi có quốc tịch Việt Nam và cung cấp loại GTXMTT KHÔNG phải là Thẻ căn cước/Căn cước công dân có gắn chip/Căn cước điện tử, Tôi cam kết đây là GTXMTT có giá trị pháp lý và hiện vẫn còn hiệu lực áp dụng theo quy định pháp luật tại thời điểm cung cấp/In case I have Vietnamese nationality and provide a document to verify information that is NOT a Citizen Identification Card with a chip attached/E-Citizen ID, I commit that this is a legally valid ID card and is still valid and applicable according to legal regulations at the time of supply.
Số thị thực/Số thẻ tạm trú/ Số giấy tờ thay thế thị thực nhập cảnh
Visa/President card/Visa replacement No.(For foreigner)             

:*(đối với người nước ngoài)
……....……..………………………………………………………
Ngày cấp: *…...………………      Ngày hết hạn:*……....……..………………..
Issue Date                            Exp.Date
Tình trạng cư trú *       ( Người cư trú

Residence status                Resident

Địa chỉ thường trú (6):*………………………………………………… 
Permanent Address

Nơi cấp*………………..……………………………………….
Place of issue
( Người không cư trú

     Non – resident

Địa chỉ cư trú nước ngoài(7): * …………………………..……......

Overseas residence Address

( Địa chỉ thường trú trùng với địa chỉ nơi ở hiện tại /Permanent address coincides with current residential address:
……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ cư trú quốc tịch thứ 2 (điền nếu có từ hai quốc tịch trở lên)

Residential address of second nationality (fill in if have two or more
Địa chỉ nơi ở hiện tại (điền nếu không trùng địa chỉ thường trú)/ Current residential address (fill in if the permanent address does not coincide):* 
……………………………………………………………………………………………………...
Điện thoại: * ……..……………………………….…....…….……

Mobile phone No.

…………………………………………………………………..………

nationalities):*
Nghề nghiệp:* …………………....………. Chức vụ:*………..............………………

Occupation                                         Position
Mã số thuế (nếu có): ……..……….……………………………...

Tax code (If any)
Địa chỉ cơ quan: ………………………………………..…………….………………..…..

Company Address
Thu nhập tháng* (VND)   ( Dưới 10 triệu   ( Từ 10 – dưới 20 triệu

Monthly income (million)   Below 10 million   From 10-below 20 million

Tình trạng nhà ở                 ( Sở hữu                ( Thuê     

Housing status                        Owned                     To rent

Khách hàng có phải là người nhận ủy thác của ủy thác nước ngoài? *  

Is the customer a trustee from foreign trust?     
Khách hàng có phải là cá nhân giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế? *
Is the customer an individual holding a senior position in foreign agencies, organizations and international organizations?
Điện thoại cơ quan: ……………………………………………...

Company phone
( Từ 20 -50 triệu            ( Trên 50 triệu 

     From 20 -50 million        Above 50 million

( Khác 

    Other 

( Có       ( Không

    Yes            No

( Có       ( Không

    Yes            No




	II. ( THÔNG TIN VỀ TUÂN THỦ FATCA*/INFORMATION FOR FATCA COMPLIANCE

Thông tin cá nhân/Personal information
Có/Yes
Không/No
Là công dân Hoa Kỳ/có thẻ xanh/đối tượng cư trú Hoa Kỳ (nếu có, đề nghị điền mẫu W-9). Mã số thuế Hoa Kỳ/I am a US citizen/US greencard holder/US resident (If yes, please fill the W-9 form) U.S TIN: ………………………………………………………

(
(
Có dấu hiệu Hoa Kỳ (nơi sinh tại Hoa Kỳ/địa chỉ gửi thư hoặc số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ/lệnh định kỳ chuyển tiền vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ hay chuyển khoản từ một địa chỉ tại Hoa Kỳ/giấy ủy quyền còn hiệu lực cho người có địa chỉ ở Hoa Kỳ/địa chỉ nhờ giữ hộ thư cá nhân tại Hoa Kỳ) (nếu có, đề nghị điền mẫu W8-BEN)/I have U.S. place of birth/current U.S. mailing or residence address (including a U.S. post office box)/current U.S. telephone number/standing instructions to transfer funds to an account maintained in the U.S./currently effective power of attorney or signatory authority granted to a person with a U.S. address/ an “in-care-of” or “hold mail” address. (If yes, please fill the W8-BEN form).
(
(
Tôi không có những trạng thái nêu trên, nhưng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo với Nam A Bank khi tôi có sự thay đổi trạng thái/I don’t have any of the U.S. indicia described above, but I confirm that I will take the responsibility to announce to Nam A Bank if I have any change in my documents.
(
(


	III. ( THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/REPRESENTATIVE’S INFORMATION  CIF: (8) ……….…….
Họ và tên/Full name ……………….…………………….………………………...Số GTXMTT/ID/PP No:…………………..………..………………...

	IV. ( ĐĂNG KÝ MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VÀ DỊCH VỤ/REGISTRATION FOR OPENING, USING ACCOUNT AND SERVICES

	1. ( Tài khoản thanh toán/Current account
( Tài khoản thanh toán thông thường/Normal current account
( Tài khoản thanh toán số đẹp/Nice current account   ( Mở mới/New  ( Chuyển đổi/Transfer(Tài khoản chuyển đổi/Transfer account: ........................................................)
     ( Số Điện thoại/Mobile No.: ....................................( Số Căn cước công dân/Citizen card No.: .............................

     ( Địa chỉ Email/Email Address: .................................................................................................................................

     ( Khác/Other: .............................................................................................................................................................
Tên chủ tài khoản/Account holder name ……………….…………………….…………………….……………….………................……………....
Mục đích mở tài khoản: ( Giao dịch      ( Tiết kiệm   ( Nhận lương     ( Du học nước ngoài     ( Khác………………

Account opening purpose      Transaction        Saving           Salary                  Overseas study                Other
Loại tiền, số lượng tài khoản     ( VND: ……………………..( EUR ………… ( USD ………… ( Other…………….

Currency, number of account
( Đăng ký dịch vụ thấu chi tài khoản thanh toán/Register account overdraft services
( Tài khoản thanh toán được kết nối với tài khoản đăng ký dịch vụ thấu chi/Current account is connected to an account that registers for overdraft services: ……………...............................................................................…….
2. ( Gói Tài khoản/Account package
Số tài khoản/Account No.
……………………………………………………………………………………....

 NAB - FLEX

 NAB - PLUS

NAB - PREMIUM

Tài khoản thanh toán/Current account
( Open Banking

( SMS Banking 
( Thẻ ghi nợ/Debit card
Tài khoản thanh toán/Current account
( Open Banking

( SMS Banking 
( Thẻ ghi nợ/Debit card
Tài khoản thanh toán/Current account
( Open Banking

( SMS Banking 
( Thẻ ghi nợ/Debit card
3. ( Dịch vụ Ngân hàng số/Digital Bank services
 Open Banking

 SMS Banking

Truy vấn/Query
Hạn mức giao dịch/Transaction limit:

 Silver/Silver               Gold/Gold
 Diamond/Diamond    VIP/VIP
 Royal/Royal               Khác/Other ...................

  Global                        Global Plus    

· Số điện thoại chính/Main mobile No.: .................................
Số tài khoản/Account No: ....................................................

· Số điện thoại phụ/ Sub mobile No.: ......................................

Số tài khoản/ Account No.: ..................................................
4. ( Đăng ký thanh toán hóa đơn tự động (Ủy nhiệm chi hộ thanh toán hóa đơn)/Register Automatic Bill Payment Service
Thông tin đăng ký/Registration information
Dịch vụ/Service (Choose one service or more)
Nhà cung cấp dịch vụ/Name of Provider
Mã khách hàng/ Mã hóa đơn/Customer code/ Contract No.
Từ ngày/From: ……….................................
Đến ngày/To: ….....…….............………….
Tài khoản/Account No. ……………......................................................…..
( Điện/Electricity ( Internet/ ADSL service 
( Nước/Water  ( Truyền hình/ Cable Television

( Di động trả sau/Phone service
( Khác/Other ……......................……...
Từ ngày/From: ………...............................
Đến ngày/To: …….................…………….

Tài khoản/Account No. ………...................................................…………
( Điện/Electricity      ( Internet/ ADSL service 
( Nước/Water    ( Truyền hình/Cable Television

( Di động trả sau/Phone service
( Khác/Other……......................……...
5. ( Khác/Other: ………………………………………………………………………….……………….……………………………………………..………......
6. ( Phát hành Thẻ ghi nợ/Debit Card
Loại thẻ đăng ký/Registered card type           ( Thẻ nội địa/Domestic card          ( Thẻ Quốc tế/International card

Địa chỉ nhận thẻ/Address to receive Card
( Địa chỉ liên hệ/Contact address                              ( Địa chỉ thường trú/Permanent address            

( Nam A Bank – Branch……..…………….………………….   ( Địa chỉ cơ quan/Company address …………………..…...……………….
Tên chủ thẻ chính in nổi trên thẻ (tối đa 19 ký tự kể cả khoảng trắng, chữ in hoa, không dấu)/Primary card holder name embossed (maximum 19 characters including spaces, uppercase, unsigned)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Đăng ký phát hành Thẻ phụ/Supplementary card
Họ và tên/Full name:* ………………...........................................................................................................CIF: (9) …………...………………….…............
Di động/Mobile:*…………………………………………………………………
Email: …………………………………………………………………
Tên in nổi trên thẻ (tối đa 19 ký tự kể cả khoảng trắng, chữ in hoa, không dấu)/Name’s embossed on card (maximum 19 characters including spaces, uppercase, unsigned)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ ký của chủ thẻ phụ/Signature of supplementary card holder

Mẫu chữ ký 1/Signature 1
Mẫu chữ ký 2/Signature 2
Họ và tên/Full name
Thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế sẽ được kích hoạt tự động dịch vụ E-commerce và khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các giao dịch E-commerce phát sinh kể từ thời điểm nhận thẻ. Số điện thoại, Email khách hàng đăng ký sẽ được dùng để nhận mật khẩu giao dịch OTP/Domestic debit cards, International debit cards will be automatically activated for E-commerce service and customers are solely responsible for E-commerce transactions that have occurred since the time of card receipt. Registered phone number, email will be used to receive One time password (OTP).


	V. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG/CUSTOMER’S COMMITMENT

	1. Tôi xác nhận rằng các chi tiết thông tin nêu trên là đúng sự thật và chính xác/I confirm that the information given above is correct and complete.
2. Bằng việc cung cấp thông tin và đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Nam A Bank, tôi cam kết nhận thức đầy đủ vai trò của tôi nhằm tuân thủ các quy định, yêu cầu của Nam A Bank liên quan đến công tác Phòng, chống rửa tiền theo chi tiết tại Tuyên bố chung được Nam A Bank đăng tải tại trang https://www.namabank.com.vn/tuyen-bo-chung-cua-nam-a-bank-ve-tuan-thu-phong-chong-rua-tien-tai-tro-khung-bo-va-pho-bien-vu-khi-huy-diet-hang-loat/
By providing information and registering to use Nam A Bank's products and services, I commit to be fully aware of my role to comply with Nam A Bank's regulations and requirements related to work Prevent and combat money laundering according to details in the Joint Statement posted by Nam A Bank on the website https://www.namabank.com.vn/tuyen-bo-chung-cua-nam-a-bank-ve-tuan-thu-phong-chong-rua-tien-tai-tro-khung-bo-va-pho-bien-vu-khi-huy-diet-hang-loat/
3. Tôi đồng ý cho Nam A Bank được xử lý dữ liệu cá nhân của tôi theo bảng điều khoản và điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân Nam A Bank ban hành từng thời kỳ/ I agree to Nam A Bank processing my personal data in accordance with Nam A Bank's personal data protection terms and conditions issued from time to time.
4. Tôi đã được cung cấp đầy đủ thông tin, đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc mở sử dụng tài khoản, gói tài khoản, thẻ, dịch vụ thanh toán và các dịch vụ ngân hàng số khác của Nam A Bank được đăng tải trên trang www.namabank.com.vn/I have read, understood and accept to be bound by the Terms and Conditions issued by Nam A Bank in relation to opening, using account, account package, card, payment service and the digital bank services by Nam A Bank is available at the Bank’s website www.namabank.com.vn.

5. Tôi hiểu và đồng ý rằng các điều khoản, điều kiện chung có thể được thay đổi theo từng thời điểm. Giấy đăng ký thông tin, Giấy đề nghị kiêm Thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản và dịch vụ này cùng với điều khoản, điều kiện của các sản phẩm dịch vụ liên quan bao gồm nhưng không giới hạn Tài khoản thanh toán/Gói tài khoản/Thẻ ghi nợ/Thẻ tín dụng/Dịch vụ Ngân hàng số, biểu phí dịch vụ, hạn mức dịch vụ Ngân hàng số và các quy định khác từng thời kỳ của Nam A Bank sẽ tạo thành thỏa thuận ràng buộc giữa Nam A Bank và tôi/I understood and agree that the general terms and conditions which maybe amended from time to time. Information registration, application cum agreement for opening, using account and services with terms, conditions of the product related services including but not limited to current account/account package/debit card/ credit card/ digital bank services, tariff services, digital bank services limit and any other regulations period of Nam A Bank shall constitute a binding agreement between Nam A Bank and me.

6. Tôi hoàn toàn đồng ý, chấp nhận các rủi ro và cam kết đã hiểu đầy đủ về các quy định của nhà cung cấp dịch vụ (NCC) và dịch vụ thanh toán hóa đơn tự động tại Nam A Bank. Nếu tại thời điểm Nam A Bank tự động trích tiền để chi hộ thanh toán hóa đơn theo nội dung Tôi đã đăng ký, tài khoản thanh toán của Tôi không có số dư hoặc số dư nhỏ hơn số tiền cần thanh toán cho NCC (kể cả trường hợp tài khoản có đủ số dư cần thanh toán nhưng không đủ số dư để thanh toán các khoản phí theo quy định của Nam A Bank), Nam A Bank được quyền không trích tiền mà không cần phải thông báo với Tôi. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các khoản phí, lãi và các thiệt hại (nếu có) phát sinh từ việc không thanh toán được số tiền nêu trên cho NCC và cam kết không khiếu nại về sau. Mọi tranh chấp phát sinh giữa tôi và NCC (nếu có) không liên quan đến Nam A Bank và Nam A Bank được miễn trừ, không chịu trách nhiệm về các tranh chấp này./I completely agree, accept the risks and commit to fully understand the terms, conditions of the service provider and the automatic bill payment service at Nam A Bank. At the time when Nam A Bank automatically process to deducts money to pay bills according to the service which I have registered, if my registered current account has no balance or the balance is smaller than the amount to be paid to service provide (Including cases that the account has enough money to pay but doesn’t have enough balance to pay fees as prescribed by Nam A Bank), Nam A Bank is entitled to not deducts money without having to notify me. I am fully responsible for the fees, interest and damages (if any) arising from the failure to pay the above amount to service provider and commit to not complain later. Any disputes arising between me and service provider (if any) is not related to Nam A Bank and Nam A Bank are not responsible for these disputes.
7. Tôi đã được cung cấp đầy đủ thông tin, đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi lãi suất, phương pháp tính lãi, hạn mức dịch vụ Ngân hàng số, các khoản phí và các nội dung khác liên quan đến việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán và dịch vụ (bao gồm Gói tài khoản) trước khi ký kết Thỏa thuận này. Thỏa thuận này được lập thành 01 (một) bản gốc lưu giữ bởi Nam A Bank, tôi giữ bản sao/I have provided sufficient information about the interest rate, method of interest calculation, fees, digital bank services limit and other content related to the opening and using current account (included account package) before signing this agreement. This agreement form is made in one (01) original copy kept by Nam A Bank, one (01) copy kept by me.
8. Tôi hiểu và đồng ý rằng khi đăng ký và sử dụng dịch vụ Ngân hàng số nghĩa là đã xác lập thỏa thuận giữa tôi và Nam A Bank về việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng số do Nam A Bank cung cấp trong từng thời điểm bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tiền vay, thẻ, dịch vụ tiện ích liên quan, .... Đồng thời, khi thực hiện các đăng ký mới/điều chỉnh/ngừng/hủy các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng số do Nam A Bank cung cấp theo các phương thức do Nam A Bank quy định nghĩa là Tôi đã hiểu rõ và chấp thuận không hủy ngang, không khiếu nại toàn bộ nội dung các điều kiện, chính sách của các Sản phẩm, dich vụ này được đăng ký mới/điều chỉnh/ngừng/hủy thành công (bao gồm Hạn mức giao dịch liên quan)/I understood and agreed the terms and conditions of the digital banking products and services provided by Nam A Bank from time to time, including but not limited products and services related to accounts, deposits, loans, cards, etc; I hereby declare that I agree to new registrations/modifications/discontinuations/cancellations, it means that I already understood and agreed irrevocable and without complaint of any the terms and conditions from the product, service which was be registered/modified/discontinued/canceled (including related transaction limit).
9. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa Tiếng Việt và Tiếng Anh thì Tiếng Việt có giá trị ưu tiên áp dụng/In case the Vietnamese version differs from the English version, the Vietnamese version shall prevail.

	VI. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP/DISPUTE SETTLEMENT
Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Giấy đăng ký thông tin, Giấy đề nghị kiêm Thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản và dịch vụ này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Tài chính Ngân hàng Việt Nam (VIFIBAR) theo Quy tắc tố tụng Trọng tài của Trung tâm này, bao gồm cả thủ tục rút gọn và giải quyết tranh chấp bằng hình thức trực tuyến teleconference, video - conference hoặc các hình thức thích hợp khác. Mọi chi phí, lệ phí phát sinh trong quá trình tố tụng và thi hành án bên có lỗi phải chịu.
Any dispute arising or concerning Information Registration, Application Cum Agreement For Opening, Using Of Account & Services shall be settled in arbitration at Vietnam Finance Banking Commercial Arbitration Center (VIFIBAR) according to their arbitral proceeding rules, including simplified procedures and dispute resolution by video conferencing, teleconference or other appropriate means. Any costs and expenses incurred in the course of litigation and enforcement shall be borne by the party at fault.

	VII. CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG (ĐỒNG THỜI LÀ CHỮ KÝ MẪU) VÀ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ SỐ ĐIỆN THOẠI, EMAIL/CUSTOMER’S SIGNATURE (ALSO THE SPECIMEN SIGNATURE) AND INFORMATION REGISTRATION MOBILE PHONE NO, EMAIL

Khách hàng/ Chủ tài khoản (ký, ghi rõ họ tên)/Customer/Account holder (sign, full name)
Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative
(Ký, ghi rõ họ tên)/(Sign, full name)

1. Điện thoại di động */ Mobile No.*
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
2. Email 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………...

(Số điện thoại và Email này được sử dụng cho các dịch vụ đã đăng ký ở trên)/(This mobile No. and Email are used for the above registered services).

Mẫu chữ ký 1/ Signature 1
Mẫu chữ ký 2/

 Signature 2
Họ và tên/Full name:

Họ và tên/Full name:
CIF (do Ngân hàng ghi):
For Bank:
CIF (do Ngân hàng ghi):

For Bank:



	VIII. PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG/FOR BANK USE ONLY
                                                                                                            Ngày/date……… tháng/month……. năm/year ………..
Số tài khoản/Account No  TKTT trực tuyến/eKYC account       Loại tiền/Type                             Ngày hiệu lực/Effective             
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Nhân viên tiếp nhận hồ sơ (10)   Nhân viên tiếp xúc KH (11)     GDV/ CVTV(12)             Kiểm soát viên(13)         Giám đốc(14)
Record receiving staff                     Customer contact staff               Teller/Consultant                  Supervisor                  Director
(*): Thông tin bắt buộc
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